
Thôn, TDP Xã, TT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

480.000 58.800.000

1 Hồ Thị Ngọc Ánh 29/6/2012 Hồ Văn Trên 1 Khâm Đức 6/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

2 Hồ Hải Băng 27/3/2012 Hồ Văn Bảo 1 Khâm Đức 6/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

3 Hồ Kang Bin 25/12/2012 Hồ Văn Hiền 1 Khâm Đức 6/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

4 Đinh Văn Đại 14/7/2012 Đinh Văn Cảnh 1 Khâm Đức 6/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

5 Hồ Hoàng Gia 29/8/2012 Hồ Văn Hoàng 1 Khâm Đức 6/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

6 Nguyễn Xuân Hiển 5/7/2012 Nguyễn Văn Quang 1 Khâm Đức 6/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

7 Hồ Hồng Khanh 12/5/2012 Hồ Văn Thắm 1 Khâm Đức 6/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

8 Nguyễn Thảo Nhi 16/12/2012 Nguyễn Văn Phước 3 Khâm Đức 6/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

9 Hồ Thị Diễm Phi 10/8/2012 Hồ Thị Phiên 4 Khâm Đức 6/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

10 Hồ Thị Ngọc Quỳnh 22/3/2012 Hồ văn Thui 1 Khâm Đức 6/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 
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11 Trần Hoàng Thiên 27/1/2012 Trần Văn Phức 2 Khâm Đức 6/1 Nùng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

12 Hồ Minh Thuận 18/1/2012 Hồ Thị Hoa 1 Khâm Đức 6/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

13 Hồ Thị Hà Tri 24/2/2011 Hồ Văn Phít 1 Khâm Đức 6/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

14 Hồ Văn Chăm 9/8/2011 Hồ Văn Châu 1 Khâm Đức 6/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

15 Nguyễn Lê Ngọc Anh 28/08/2011 Nguyễn Văn Sơn 1 Khâm Đức 6/2 Sán Dìu K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

16 Hồ Thị Ngọc Ánh 14/03/2012 Hồ Văn Tấn 1 Khâm Đức 6/2 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

17 Hồ Thị Hồng 26/12/2012 Hồ Văn Xuân 1 Khâm Đức 6/2 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

18 Hồ Thị Thanh Ngàn 13/08/2012 Hồ Văn Nghĩa 1 Khâm Đức 6/2 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

19 Vi Thị Thanh Nguyên 30/03/2012 Vi Văn Tuấn 1 Khâm Đức 6/2 Nùng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

20 Hồ Quốc Nguyễn 08/09/2012 Hồ Văn Nghiêng 1 Khâm Đức 6/2 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

21 Đoàn Thị Ánh Nguyệt 24/10/2012 Đoàn Văn Thắng 2 Phước Đức 6/2 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

22 Hồ Minh Quy 19/07/2012 Hồ Thị Phương 1 Khâm Đức 6/2 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

23 Nguyễn Phạm Như Quỳnh 08/10/2012 Nguyễn Ngọc Toản 4 Khâm Đức 6/2 Mường K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

24 Hồ Văn Thái 17/05/2012 Hồ Văn Du 1 Khâm Đức 6/2 Gié- Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

25 Nguyễn Bùi Chiến Thắng 18/04/2012 Nguyễn Văn Thành 5 Khâm Đức 6/2 Mường K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 



26 Trần Phạm Huyền Trân 23/09/2012 Trần Quang Kế 2 Phước Hiệp 6/2 Gié- Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

27 Hồ Thị Lan Anh 14/05/2012 Hồ Văn Sáu 3 Khâm Đức 6/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

28 Hồ Thị Mỹ Dung 07/08/2011 Hồ Văn Dinh 3 Khâm Đức 6/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

29 Hồ Xuân Đoàn 25/11/2012 Hồ Văn Đế 4 Khâm Đức 6/3 Xơ- đăng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

30 Hồ Trương Việt Hà 26/04/2012 Hồ Văn Biển 3 Khâm Đức 6/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

31 Hồ Thị Hằng 09/07/2011 Hồ Thị Thu 4 Khâm Đức 6/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4     120.000            360.000 

32 Hồ Ngọc Ky 17/09/2012 Hồ Ngọc Cảnh 1 Phước Hòa 6/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

33 Hoàng Võ Thanh Lam 27/05/2012 Hoàng Văn Khánh 2 Khâm Đức 6/3 Nùng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

34 Hồ Đình Phong 20/07/2011 Hồ Văn Tiểu 2 Khâm Đức 6/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

35 Hồ Lê Quốc Quân 22/12/2012 Hồ Văn Sáu Sông Trà Hiệp Đức 6/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

36 Hồ Văn Quân 10/07/2012 Hồ Văn Thêm 4 Khâm Đức 6/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

37 Pra Nia Rin 28/05/2012 Pra Phương 2 Khâm Đức 6/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

38 Hồ Việt Thắng 14/08/2012 Hồ Văn Việt 1 Khâm Đức 6/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

39 Hồ Thị Ngọc Trân 22/09/2012 Hồ Văn Trường 1 Phước Năng 6/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

40 Nguyễn Văn Trưởng 10/03/2012 Nguyễn Văn Dân 1 Khâm Đức 6/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 



41 Hồ Gia Tưởng 25/08/2012 Hồ Văn Hoa 1 Khâm Đức 6/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

42 Hồ Khánh Duy 03/05/2012 Hồ Văn Hùng 4 Khâm Đức 6/4 Xơ - đăng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

43 Zơ Râm Lê Giang 06/04/2012 Zơ Râm Thái Sử 3 Khâm Đức 6/4 Cơ-tu K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

44 Hồ Thị Linh 24/01/2012 Hồ Thị Lễ 4 Khâm Đức 6/4 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

45 Đặng Nguyễn Bảo Ngọc 01/09/2011 Đặng Quang Cừ 3 Khâm Đức 6/4 Co K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

46 Hồ Thị Nhỏ 04/07/2011 Hồ Văn Tôn 3 Khâm Đức 6/4 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

47 Hồ Thị Nữ 20/03/2012 Hồ Thị Hương 4 Khâm Đức 6/4 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

48 Hà Trọng Phúc 27/05/2012 Hà Trường Nhung 5 Khâm Đức 6/4 Tày K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

49 Hồ Minh Quân 08/10/2011 Hồ Văn Nia 4 Khâm Đức 6/4 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

50 Vi Minh Thư 03/10/2012 Vi Trọng Đoàn 4 Khâm Đức 6/4 Nùng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

51 Hồ Ngọc Trân 04/11/2012 Hồ Phi Sự 2 Phước Kim 6/4 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

52 Hồ Thị Mỹ Tuyết 27/09/2012 Hồ Văn Xom 3 Khâm Đức 6/4 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

53 Cao Tấn Sang 28/01/2012 Cao Tiến Dũng 3 Khâm Đức 6/4 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

54 Đỗ Thị Việt Anh 02/02/2012 Đỗ Nam 4 Phước Đức 6/5 Nùng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

55 Đinh Kim Hoàng Dỗi 27/09/2012 Đinh Xuân Tám 2 Khâm Đức 6/5 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 



56 Hồ Vũ Thành Đức 27/11/2012 Hồ Văn Phen 4 Khâm Đức 6/5 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

57 Hồ Zơ Râm Bích Hạnh 26/07/2012 Hồ Văn Hậu 2 Phước Mỹ 6/5 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

58 Nguyễn Vũ Đình Phong 07/08/2012 Vũ Thế Anh 3 Khâm Đức 6/5 Ca dong K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

59 Hồ Thị Mỹ Kỳ 14/01/2011 Hồ Văn Cưa 1 Khâm Đức 6/5 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

60 Hồ Phi Long 01/09/2012 Hồ Xuân Thành 1 Phước Lộc 6/5 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

61 Bùi Ngọc Oanh 12/10/2012 Bùi Văn Dũng 3 Khâm Đức 6/5 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

62 Hồ Thị Kim Phượng 16/04/2012 Hồ Văn Mão 4 Khâm Đức 6/5 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

63 Hồ Xuân Quang 09/11/2011 Hồ Văn Ki 4 Khâm Đức 6/5 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

64 Hồ Thanh Trà 04/06/2012 Hồ Văn Bản 3 Khâm Đức 6/5 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

65 Hồ Thùy Ngọc Trân 20/08/2012 Hồ Văn Song 4 Khâm Đức 6/5 Ca-dong K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

66 Ing Huỳnh Bảo Triều 03/03/2012 Ing Đam Diệp 3 Khâm Đức 6/5 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

67 Hồ Thị Khánh Truyền 09/11/2011 Hồ Văn Tuấn 2 Khâm Đức 6/5 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

68 Hồ Thị Trúc Uyên 07/10/2012 Hồ Hồng Chiến 1 Phước Đức 6/5 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

69 Hồ Thị Yến 01/04/2012 Hồ Thị Tám 1 Khâm Đức 6/5 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

70 Nguyễn Thị Hải Anh 18/01/2011 Nguyễn Văn Bằng 3 Khâm Đức 7/1 Xơ - đăng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 



71 Đặng Gia Bảo 23/10/2011 Đặng Tuấn Nam 2 Khâm Đức 7/1 Cơ - tu K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

72 Hồ Nguyễn Hoàng Bảo 28/10/2011 Hồ Văn Long 2 Phước Lộc 7/1 Xơ - đăng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

73 Nguyễn Vũ Nhật Nam 24/03/2011 Nguyễn Hữu Soái 5 Khâm Đức 7/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

74 Hồ Thanh Phong 29/05/2011 Hồ Văn Thanh 3 Khâm Đức 7/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

75 Hồ Thị Ngọc Tuyền 06/07/2011 Hồ Văn Mít 4 Khâm Đức 7/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

76 Hồ Quốc Anh 29/07/2011 Hồ Văn Mang 4 Khâm Đức 7/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

77 Hồ Thị Định 13/10/2010 Hồ Văn Điểm 4 Khâm Đức 7/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

78 Hồ Thị Bảo Hân 23/11/2011 Hồ Văn Lanh 1 Khâm Đức 7/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

79 Lê Doãn Chí Hiếu 22/11/2011 Lê Văn Hòa 2 Phước Thành 7/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

80 Hồ Hoàng Huy 12/12/2011 Hồ Văn Hiêm 1 Khâm Đức 7/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

81 Đoàn Phương Linh 24/7/2011 Đoàn Văn Phước 1 Phước Mỹ 7/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

82 Hồ Thị Bảo Nhi 10/12/2010 Hồ Văn Ba 4 Khâm Đức 7/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

83 Hồ Thị Lộc Nhiên 29/04/2011 Hồ Văn Kiên 1 Phước Hòa 7/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

84 Đinh Hoàng Thiện 03/11/2011 Đinh Trọng Xa 2 Khâm Đức 7/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4       60.000            300.000 

85 Hồ Thị Hòa 21/07/2011 Hồ Văn Thúy 4 Khâm Đức 7/1 Xơ - đăng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 



86 Hồ Gia Bảo 15/08/2011 Hồ Văn Trảo 2 Phước Năng 7/2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

87 Hồ Thanh Bảo 06/10/2010 Hồ Văn Đảo 2 Phước Đức 7/2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

88 Hồ Thị Bổn 11/05/2011 Hồ Văn Bôi 4 Khâm Đức 7/2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

89 Dương Trân Châu 25/11/2011 Dương Văn Hiệp 3 Khâm Đức 7/2 Tày K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

90 Hồ Minh Chức 12/05/2011 Hồ Văn Chín 3 Khâm Đức 7/2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

91 Hồ Thị Hiền 18/03/2008 Hồ Văn Sắc 4 Khâm Đức 7/2 Re K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

92 Hồ Hoàng Huy 18/07/2011 Hồ Văn An 1 Khâm Đức 7/2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

93 Nguyễn An Khang 12/07/2011 Nguyễn Văn Công 4 Khâm Đức 7/2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4       60.000            300.000 

94 Hồ Thị Thanh Kỳ 19/07/2011 Hồ Văn Beo 1 Khâm Đức 7/2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

95 Hồ Phạm Khánh Ly 11/08/2011 Hồ Xuân Thái 2 Khâm Đức 7/2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

96 Hồ Thị My 16/08/2009 Hồ Văn Hương 1 Khâm Đức 7/2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

97 Hồ Văn Nghiệp 28/05/2011 Hồ Văn Nghiêng 1 Khâm Đức 7/2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

98 Nguyễn Trọng Nhân 06/03/2011 Nguyễn Hữu Nghĩa 1 Phước Công 7/2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

99 Hồ Thị Kim Phượng 28/03/2011 Hồ Văn Sáu 4 Khâm Đức 7/2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

100 Nguyễn Thị Bích Thảo 15/05/2011 Nguyễn Văn Thiết 1 Phước Hiệp 7/2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 



101 Hồ Thị Anh Thư 14/05/2011 Hồ Văn Thương 2 Khâm Đức 7/2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

102 Lê Văn Thuận 29/9/2011 Lê Văn Thắng 1 Phước Năng 7/2 Sán dìu K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

103 Hồ Văn Trinh 16/12/2011 Hồ Văn Thông 1 Khâm Đức 7/2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

104 Hồ Quốc Triệu 26/01/2011 Hồ Văn Thiết 1 Khâm Đức 7/2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

105 Nguyễn Thị Thiên Trúc 26/11/2011 Hồ Văn Thiên 1 Khâm Đức 7/2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

106 Ngô Nguyễn Đức Anh 02/10/2011 Ngô Sỹ Đức 2 Khâm Đức 7/2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

107 Dương Công Thành 11/01/2011 Dương Công Chung 2 Phước Năng 7/2 Tày K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

108 Hồ Văn Đại 27/12/2010 Hồ Văn Trai 4 Khâm Đức 7/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

109 Hồ Thanh Đức 11/11/2011 Hồ Văn Điền 3 Khâm Đức 7/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

110 Hồ Quang Hưng 01/12/2011 Hồ Thị Hương 1 Khâm Đức 7/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

111 Hồ Công Lý 11/05/2011 Hồ Văn Lên 1 Khâm Đức 7/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

112 Hồ Thành Nhân 11/06/2010 Hồ Văn Bằng 2 Khâm Đức 7/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4       60.000            300.000 

113 Hồ Y Thanh Nhị 22/04/2011 Hồ Văn Hạnh 1 Phước Mỹ 7/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

114 Hồ Minh Phú 11/08/2011 Hồ Văn Phát 1 Khâm Đức 7/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

115 Hồ Diễm Quỳnh 25/08/2011 Hồ Văn Minh 1 Khâm Đức 7/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 



116 Hồ Thị Trang 20/07/2009 Hồ Văn Lam 3 Khâm Đức 7/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

117 Phạm Bảo Trinh 26/10/2011 Phạm Văn Phước 1 Phước Năng 7/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

118 Phạm Anh Tuấn 22/09/2011 Phạm Quang Tài 1 Khâm Đức 7/3 Nùng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

119 Hồ Thị Vy 12/06/2011 Hồ Văn Xuân 1 Khâm Đức 7/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

120 Hồ Văn Bí 11/09/2011 Hồ Văn Ba 1 Khâm Đức 7/4 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

121 Huỳnh Anh Dũng 30/04/2011 Huỳnh Anh Sơn 3 Khâm Đức 7/4 Ka dong K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

122 Nguyễn Vũ Thuỳ Giang 31/03/2011 Nguyễn Văn Quảng 3 Khâm Đức 7/4 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

123 Hồ Thị Ngọc Hân 12/01/2011 Hồ Văn Cửa 4 Khâm Đức 7/4 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

124 Đinh Hoàng Hiếu 14/09/2010 Đinh Xuân Sáu 1 Khâm Đức 7/4 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

125 Hồ Thị Hình 16/10/2011 Hồ Văn Xuân 4 Khâm Đức 7/4 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

126 Nguyễn Tiến Huy 03/07/2011 Nguyễn Minh Tuấn 1 Phước Công 7/4 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

127 Vũ Nguyễn Đăng Khoa 17/08/2011 Vũ Tiến Dũng 3 Khâm Đức 7/4 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

128 Đinh Quang Minh 29/04/2010 Đinh Thị Nhàn 5 Khâm Đức 7/4 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

129 Hồ Duy Nam 24/09/2011 Hồ Văn Nải 1 Khâm Đức 7/4 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

130 Sầm Ngọc Bảo 30/09/2011 Sầm Ngọc Hoàng 1 Khâm Đức 7/4 Nùng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 



131 Nguyễn Thị Thuỳ 02/04/2011 Nguyễn Văn Công 1 Khâm Đức 7/4 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

132 Dương Đình Toản 22/05/2011 Dương Đình Luyến 1 Khâm Đức 7/4 Nùng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

133 Trần Thị Trầm 30/05/2011 Trần Hoàng Trung 4 Khâm Đức 7/4 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

134 Triệu Văn Tú 31/07/2011 Triệu Văn Toản 5 Phước Đức 7/4 Nùng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

135 Hồ Thanh Văn 21/10/2011 Hồ Thị Phê 2 Khâm Đức 7/4 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

136 Đinh Thị Yến 18/07/2011 Đinh Văn Cường 1 Khâm Đức 7/4 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

137 Trịnh Quốc Đạt 07/10/2011 Nguyễn Thị Hà 2 Phước Lộc 7/4 Ka dong K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

138 Nguyễn Hoàng Em 02/12/2011 Hồ Văn Quang 1 Khâm Đức 7/4 Thổ K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

139 Hồ Thị Hảo 20/05/2009 Hồ Văn Vinh 4 Khâm Đức 8/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

140 Hồ Bảo Hân 10/05/2010 Hồ Văn Hải 1 Phước Đức 8/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

141 Hồ Thị Vy Hội 19/05/2010 Hồ Văn Long 1 Khâm Đức 8/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

142 Đinh Thị Thu Hoài 01/09/2010 Đinh Văn Cảnh 1 Khâm Đức 8/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

143 Hồ Duy Khánh 13/08/2010 Hồ Văn Khiêng 1 Khâm Đức 8/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

144 Hồ Hướng Mỹ Kỳ 26/09/2010 Hồ Thanh Hùng 2 Khâm Đức 8/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

145 Hồ Văn Luận 27/08/2008 Hồ Văn Tôn 3 Khâm Đức 8/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 



146 Hồ Thị Xuân Mai 10/10/2010 Hồ Văn Trên 1 Khâm Đức 8/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

147 Hồ Văn Nguyên 01/03/2010 Hồ Văn Thảo 4 Khâm Đức 8/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

148 Nguyễn Vũ Thảo Nguyên 31/01/2010 Nguyễn Hữu Soái 5 Khâm Đức 8/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

149 Hoàng Hồ Trung Phong 16/09/2010 Hồ Thị Hồng Thắm 3 Khâm Đức 8/1 Tày K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

150 Đinh Lệ Quyên 22/12/2010 Đinh Thị Lệ 3 Khâm Đức 8/1 Xơ-đăng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

151 Hồ Cận Thiên 22/05/2010 Hồ Văn Thọ 1 Khâm Đức 8/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

152 Hồ Văn Tính 30/01/2010 Hồ Văn Tước 1 Khâm Đức 8/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

153 Hồ Lê Bảo Uyên 02/10/2010 Hồ Văn Hạ 2 Phước Hoà 8/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

154 Nguyễn Xuân Vinh 04/07/2010 Nguyễn Văn Quang 1 Khâm Đức 8/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

155 Đường Công Tuyến 04/01/2010 Đường Văn Sáu 3 Khâm Đức 8/1 Nùng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

156 Hồ Hoàng Khánh 15/05/2010 Hồ Thị Thoa 1 Khâm Đức 8/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

157 Hồ Thị Ngọc Diễm 29/06/2010 Hồ Văn Hiếu 1 Khâm Đức 8/2 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

158 Hồ Thị Su Dơn 14/05/2010 Hồ Văn Thăm 1 Khâm Đức 8/2 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

159 Vũ Long Hạo 26/06/2010 Vũ Xuân Anh 3 Khâm Đức 8/2 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

160 Phan Minh Gia Hân 15/01/2010 Hồ Thị Vân 1 Phước Công 8/2 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 



161 Hồ Văn Huấn 15/05/2007 Hồ Văn Phước 4 Khâm Đức 8/2 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

162 Hồ Thị Ngọc Hương 29/06/2010 Hồ Văn Hiếu 1 Khâm Đức 8/2 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

163 Hồ Chấn Khải 10/02/2010 Hồ Văn Phó 2 Khâm Đức 8/2 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

164 Nguyễn Bình Khiêm 20/04/2010 Nguyễn Văn Bình 4 Khâm Đức 8/2 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

165 Vi Văn Minh 11/01/2010 Vi Trọng Đoàn 2 Phước Năng 8/2 Nùng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

166 Hồ Y Li Na 14/03/2010 Hồ Văn Đờ 2 Khâm Đức 8/2 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

167 Đinh Thị Bảo Ngọc 2/11/2009 Đinh Trọng Xuân 2 Khâm Đức 8/2 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

168 Hồ Thị Nhanh 22/04/2010 Hồ Văn Xuân 1 Khâm Đức 8/2 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

169 Hồ Gia Nhất 18/05/2010 Hồ Văn Nhờ 3 Khâm Đức 8/2 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

170 Hồ Văn Quốc 20/10/2009 Hồ Văn Lên 2 Khâm Đức 8/2 Ka-dong K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

171 Hồ Y Li Sa 14/03/2010 Hồ Văn Đờ 2 Khâm Đức 8/2 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

172 Dương Lê Khánh Trang 29/07/2010 Dương Công Tâm 3 Phước Năng 8/2 Tày K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

173 Hồ Anh Trung 29/03/2010 Hồ Thị Phố 1 Khâm Đức 8/2 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

174 Hồ Vũ Thiên Trường 09/04/2010 Hồ Văn Thắng 4 Khâm Đức 8/2 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

175 Hồ Thị Vui 15/06/2010 Hồ Văn Chương 4 Khâm Đức 8/2 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 



176 Đinh Hồ Ngọc Bình 18/9/2010 Đinh Hồng Sung 1 Phước Công 8/3 Xơ đăng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

177 Hồ Ngọc Dân 15/3/2010 Hồ Văn Sương 1 Khâm Đức 8/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

178 Bùi Ngọc Diệu 01/7/2010 Bùi Văn Dũng 4 Khâm Đức 8/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

179 Hồ Thị Hoa Huyền 19/3/2010 Hồ Văn Tuấn 1 Khâm Đức 8/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

180 Hoàng Võ Hồng Lĩnh 8/1/2010 Hoàng Văn Khánh 2 Khâm Đức 8/3 Nùng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

181 Đào Minh Long 30/3/2010 Đào Quốc Lâm 1  Phước Công 8/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

182 Ngô Vương Hiền Ly 17/4/2010 Ngô Thanh Tùng 3 Khâm Đức 8/3 Nùng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

183 Ngô Vương Trúc Ly 17/4/2010 Ngô Thanh Tùng 3 Khâm Đức 8/3 Nùng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

184 Hồ Văn Nguyên 29/12/2007 Hồ Văn Mão 4 Khâm Đức 8/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

185 Hồ Thị Kim Nhi 05/01/2009 Hồ Văn Tiêu 2 Khâm Đức 8/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

186 Hồ Văn Mía 24/4/2009 Hồ Văn Mi 1 Khâm Đức 8/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

187 Đinh Công Mướt 24/9/2010 Đinh Xuân Mong 1 Khâm Đức 8/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

188 Hồ Thị Na 14/11/2009 Hồ Thị Hương 4 Khâm Đức 8/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

189 Nguyễn Phạm Như Ngọc 18/1/2010 Nguyễn Ngọc Toản 4 Khâm Đức 8/3 Mường K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

190 Y Đăng Phi 16/5/2010 A Đương 1 Khâm Đức 8/3 Dẻ K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 



191 Đoàn Văn Phong 9/2/2010 Đoàn Văn Thông 3 Khâm Đức 8/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

192 Bùi Văn Quý 22/12/2010 Hồ Thị Trang 1 Khâm Đức 8/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

193 Đinh Hoàng Sang 7/1/2010 Đinh Trọng Xa 3 Khâm Đức 8/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4       60.000            300.000 

194 Nguyễn Minh Sơn 29/5/2010 Nguyễn Đình Tiên 3 Khâm Đức 8/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

195 Hồ Thị Phương Vy 7/9/2010 Hồ Văn Hiền 1 Khâm Đức 8/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

196 Hồ Hình Bảo Châu 29/12/2009 Hồ Văn Hình 4 Khâm Đức 9/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

197 Vi Xuân Chiến 09/10/2009 Vi Hải Đăng 4 Khâm Đức 9/1 Nùng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

198 Hồ Xuân Đảng 22/06/2009 Hồ Văn Đế 4 Khâm Đức 9/1 Xơ-đăng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

199 Hồ Sơn Hiệp 12/07/2009 Hồ Phi Trưởng 5 Khâm Đức 9/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

200 Nguyễn Minh Hoàng 25/09/2009 Nguyễn Văn Cầu 2 Phước Đức 9/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

201 Hồ Thị Loan 14/03/2009 Hồ Văn Ghía 2 Khâm Đức 9/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4       60.000            300.000 

202 Phạm Thị Huyền Nhung 19/04/2009 Phạm Quang Tài 1 Khâm Đức 9/1 Nùng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

203 Hồ Văn Quảng 14/07/2007 Hồ Văn Tâm 4 Khâm Đức 9/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

204 Hồ Văn Trung 22/06/2009 Hồ Văn Thông 1 Khâm Đức 9/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

205 Hồ Thị Minh Tuyền 26/09/2009 Hồ Văn Nông 2 Khâm Đức 9/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4       60.000            300.000 



206 Vũ Thùy Bảo Uyên 05/08/2009 Vũ Xuân Tĩnh 3 Khâm Đức 9/1 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

207 Phạm Thùy Dương 19/07/2009 Phạm Văn Ca 2 Khâm Đức 9/2 Hrê K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

208 Hồ Long Đại 30/03/2009 Hồ Thanh Đồng 3 Khâm Đức 9/2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

209 Đỗ Xuân Hoàng 13/06/2009 Đỗ Hoài Xoan 3 Phước Lộc 9/2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

210 Dương Vĩ Khang 07/03/2009 Dương Công Tâm 3 Phước Năng 9/2 Tày K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

211 Hồ Quốc Kiệt 07/10/2009 Hồ Thị Hiền 1 Khâm Đức 9/2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

212 Ka Hiên Hoài Ly 29/02/2008 Hồ Thị Kiều 3 Khâm Đức 9/2 Cơ-tu K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

213 Hồ Sơn Thành 29/04/2009 Hồ Phi Sự 2 Phước Kim 9/2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

214 Hồ Quang Thạch 28/10/2008 Hồ Văn Thiết 1 Khâm Đức 9/2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

215 Hồ Văn Trịnh 15/08/2009 Hồ Văn Bôi 4 Khâm Đức 9/2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

216 Hồ Thị Hà Trúc 22/04/2009 Hồ Văn Phít 1 Khâm Đức 9/2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

217 Phạm Hoàng Thảo Vy 05/08/2009 Phạm Lê Kỳ 2 Phước Đức 9/2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

218 Đinh Thị Ngọc Yến 22/08/2009 Đinh Văn Quang 1 Khâm Đức 9/2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

219 Đinh Hữu Bằng 08/10/2009 Đinh Văn Cảnh 1 Khâm Đức 9/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

220 Hồ Thành Công 22/01/2009 Hồ Văn Cửa 4 Khâm Đức 9/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 



221 Hồ Công Hiếu 15/01/2009 Hồ Văn Huyền 3 Khâm Đức 9/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

222 Hồ Văn Kỳ 06/11/2009 Hồ Văn Lục 1 Khâm Đức 9/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

223 Hồ Văn Lâm 02/10/2009 Đinh Mạnh Lương 1 Khâm Đức 9/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

224 Hồ Minh Trà My 03/03/2009 Hồ Văn Hoài 1 Khâm Đức 9/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

225 Hồ Hồng Ngọc 10/04/2009 Hồ Văn Tủ 1 Khâm Đức 9/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

226 Hồ Văn Thắng 21/10/2008 Hồ Văn Thuy 1 Khâm Đức 9/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

227 Hồ Thị Tình 18/01/2009 Hồ Thị Quyền 1 Khâm Đức 9/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

228 Hồ Thị Thùy Trang 22/01/2009 Hồ Văn Xiết 1 Khâm Đức 9/3 Gié-Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

229 Dương Nguyễn Tường Vy 21/10/2009 Dương Công Biền 2 Phước Chánh 9/3 Tày K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

230 Hồ Văn Tý 7/10/2009 Hồ Văn Tiên 1 Khâm Đức 9/4 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

231 Hồ Thị Ngọc Ánh 10/3/2009 Hồ Văn Nghia 1 Khâm Đức 9/4 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

232 Đinh Trọng Tú 30/6/2009 Đinh Văn Hiến 1 Khâm Đức 9/4 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

233 Hồ Văn Thiện 21/6/2009 Hồ Văn Lượng 1 Khâm Đức 9/4 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

234 Lê Anh Tuấn 9/7/2009  Hồ Thị Viên 1 Khâm Đức 9/4 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

235 Vũ Quang Hùng 28/8/2009 Vũ Quang Hạ 2 Phước Thành 9/4 Gié triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 



236 Pra Nia Sin 09/3/2009 Pra Phương 2 Khâm Đức 9/4 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

237 Ing Trần Bảo Ngân 03/11/2009  Trần Thị Như Loan 3 Khâm Đức 9/4 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

238 Lê Huỳnh Bảo Trâm 01/3/2009 Lê Thanh Tùng 3 Khâm Đức 9/4 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

239 Hồ Anh Tuấn 22/3/2009 Hồ Văn Việt 3 Khâm Đức 9/4 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

240 Hồ Thị Quỳnh Na 01/9/2009 Hồ Văn Nia 4 Khâm Đức 9/4 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

241 Vi Hữu Đạt 18/12/2009 Vi Văn Hạnh 5 Phước Đức 9/4 Thái K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

242 Hồ Zơ Râm Ngọc Hân 19/5/2009 Hồ Văn Hậu 2 Phước Mỹ 9/4 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

243 Nguyễn Thị Thu Trang 16/11/2009 Nguyễn Quang Đức 1 Khâm Đức 9/4 Nùng K2 ,Đ2, NQ27 60.000        4            240.000 

0 1.600.000

244 A Thanh Thủy 13/03/2019 Sầm Thị Liêu Lao Mưng Phước Xuân Lớn C Gié-Triêng K1 ,Đ2, NQ27        160.000 5 800.000

245 Phạm Thị Tuệ Nhi 19/06/2019 Y Biệt Thôn Lao Đu Phước xuân
Nhỡ 

B
Gié- Triêng K1 ,Đ2, NQ27        160.000 5 800.000

0 59.040.000

246 Hồ Thị Huyền Trang 27/06/2017 Hồ Văn Tiên Nước Lang Phước Xuân 1 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000 4 240.000

247 A Hồ Trọng Lưu 29/04/2017 A Luyến Nước Lang Phước Xuân 1 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000 4 240.000

248 A Thị Kim Ly 26/09/2017 A Chiến Nước Lang Phước Xuân 1 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000 4 240.000

TRƯỜNG MẪU GIÁO SƠN CA

TRƯỜNG TH&THCS VÕ THỊ SÁU



249 Hồ Thị Thảo Nhi 31/05/2017 Hồ Văn Tiến Nước Lang Phước Xuân 1 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000 4 240.000

250 A Thị Hồng Điệp 21/01/2017 A Đức Lao Mưng Phước Xuân 1 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000 4 240.000

251 A Minh Kiệt 12/10/2017 A Vũ Lao Đu Phước Xuân 1 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000 4 240.000

252 Y Nguyễn Khánh Huyền 28/09/2017 Y Thánh Lao Đu Phước Xuân 1 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000 4 240.000

253 A Ngọc Anh 29/06/2017 A Bộ Lao Mưng Phước Xuân 1 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000 4 240.000

254 A Quang Hào 22/07/2017 A Mãnh Lao Mưng Phước Xuân 1 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000 4 240.000

255 Y A Thiên Lý 06/09/2017 A Phiết Lao Đu Phước Xuân 1 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000 4 240.000

256 A Việt Trung 13/04/2017 A Xưa Lao Đu Phước Xuân 1 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000 4 240.000

257 A Đỗ Khánh My 01/12/2017 A Thìn Lao Đu Phước Xuân 1 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000 4 240.000

258 A Vy Sa 3/3/2017 A Niêu Lao Mưng Phước Xuân 1 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000 4 240.000

259 Y Trọng Tiến 20/08/2017 Y Mừng Lao Mưng Phước Xuân 1 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000 4 240.000

260 Hồ Thị Y Lan 28/09/2017 A Mớ Lao Đu Phước Xuân 1 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000 4 240.000

261 Y Trương Quốc Dương 09/08/2017 Y Thể Lao Đu Phước Xuân 1 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000 4 240.000

262 Nguyễn Thị Diễm Hạ 18/08/2017 Y Toảng Lao Mưng Phước Xuân 1 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000 4 240.000

263 A Việt Hoàng 30/12/2016 A Mão Lao Mưng Phước Xuân 1 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000 4 240.000



264 Xiêng Hoàng Khôi 19/12/2016 Xiêng Lăng Khứt Nước Lang Phước Xuân 1 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000 4 240.000

265 Hồ Hoàng Nhật 08/10/2016  Hồ Văn Nhìn Lao Đu Phước Xuân 1 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000 4 240.000

266 A Đỗ Thanh Hằng 10/12/2017 A Hưng Lao Đu Phước Xuân 1 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000 4 240.000

267 A Thị Diễm Châu 27/06/2017 A Bài Lao Mưng Phước Xuân 1 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000 4 240.000

268 A Song Vĩnh Khoa 25/09/2017  A Khi Lao Đu Phước Xuân 1 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000 4 240.000

269 Hà Đặng Kim Ngân 12/07/2017 Hà Văn Dương Lao Đu Phước Xuân 1 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000 4 240.000

270 A Huyền Trân 28/06/2017 A Bủi Lao Mưng Phước Xuân 1 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000 4 240.000

271 Lê Gia Bảo 25/10/2017 Y Ngọc Lao Đu Phước Xuân 1 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000 4 240.000

272 A Hồ Phương Quế 29/09/2017 A Xỉu Lao Đu Phước Xuân 1 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000 4 240.000

273 A Thiên Quân 18/04/2017 A Ngăm Lao Mưng Phước Xuân 1 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000 4 240.000

274 A Hồ Hải Quan 01/06/2017 A Êm Lao Mưng Phước Xuân 1 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000 4 240.000

275 A Lập Thưởng 28/03/2017 A Thía Lao Đu Phước Xuân 1 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000 4 240.000

276 A Việt Anh 05/01/2016 A Mời Lao Mưng Phước Xuân 2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000 4 240.000

277 Hồ Hoàng Gia Bảo 02/03/2016 Hồ Văn Vĩnh Nước Lang Phước Xuân 2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27 60.000 4 240.000

278 Hồ Y Linh Chi 03/09/2016 Hồ Văn Chứng Lao Mưng Phước Xuân 2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000



279 A Y Cao Dâng 10/10/2016 A Dô Lao Mưng Phước Xuân 2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

280 A Khánh Duy 42653 A Dũa Lao Mưng Phước Xuân 2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

281 A Tiến Đạt 10/03/2016 A Xía Lao Mưng Phước Xuân 2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

282 Hồ Quang Lê 14/04/2016 Hồ Văn Đại Nước Lang Phước Xuân 2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

283 A Hồ Gia Minh 42671 A Tiên Lao Mưng Phước Xuân 2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

284 A Kiều Nga 42715 A Cường Lao Mưng Phước Xuân 2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

285 A Nhật Nguyệt 14/01/2016 A Quốc Lao Mưng Phước Xuân 2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

286 A Nữ Tịnh Nhi 42694 A Tới Lao Mưng Phước Xuân 2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

287 A Kiều Oanh 26/05/2016 A Kỷ Lao Mưng Phước Xuân 2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

288 A Y Phượng 03/09/2016 A Theo Nước Lang Phước Xuân 2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

289 A thị Thanh Thúy 42658 A Toáng Nước Lang Phước Xuân 2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

290 A Phương Quỳnh 42667 A Nia Lao Mưng Phước Xuân 2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

291 A Thị Y Quyền 42595 A Ghi Lao Mưng Phước Xuân 2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

292 A Đường Khương Thịnh 42421 A Một Lao Mưng Phước Xuân 2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

293 A Minh Thiện 42675 A Tia Lao Mưng Phước Xuân 2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000



294 A Đình Quang Vinh 42726 A Biên Lao Mưng Phước Xuân 2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

295 A Thị Ngọc Như 42686 A Chiếu Lao Mưng Phước Xuân 2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

296 A Song Bảo Châu 42641 A Song Dỏ Lao Đu Phước Xuân 2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

297 A Trúc Lâm 42387 A Diệp Lao Đu Phước Xuân 2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

298 A Thùy Lâm 42387 A Diệp Lao Đu Phước Xuân 2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

299 Bùi Hoàng Long 42600 Bùi Việt Quang Lao Đu Phước Xuân 2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

300 A Y Kiệu Như 42418 A Hương Lao Đu Phước Xuân 2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

301 A Song Ái Nhi 42683 A Song Dũng Lao Đu Phước Xuân 2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

302 A Hoàng Nghĩa 42398 A Nghiệt Lao Đu Phước Xuân 2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

303 A Hoàng Sơn 42681 A Xía Lao Đu Phước Xuân 2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

304 A Xuân Vịnh 42686 A Đoàn Lao Đu Phước Xuân 2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

305 Tô Đức Tài 42424 Tô Xuân Vĩnh Lao Đu Phước Xuân 2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

306 A Phương Tri 42418 A Cheo Lao Đu Phước Xuân 2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

307 A Ly Thế 42322 A Thợ Lao Đu Phước Xuân 2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

308 A Hoàng Vỉ 42288 A Vơ Lao Mưng Phước Xuân 2 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000



309 Y Nhật Anh 42283 A Nô Lao Mưng Phước Xuân 3 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

310 A Lê Quốc Bảo 41732 A Nể Lao Mưng Phước Xuân 3 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

311 Y Phương Linh 27/04/2015 Hồ Văn Diệt Lao Mưng Phước Xuân 3 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

312 Hồ Thiên Phúc 29/06/2015 Hồ văn Tréo Lao Mưng Phước Xuân 3 Cơ Tu K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

313 Y Thị Mỹ Tâm 42224 A Ngâm Lao Mưng Phước Xuân 3 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

314 A Hồ Thu Thùy 20/10/2015 A Êm Lao Mưng Phước Xuân 3 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

315 A Nguyễn Mộc Trà 25/07/2015 A Bảo Lao Mưng Phước Xuân 3 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

316 A Tường 41766 A Xinh Lao Mưng Phước Xuân 3 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

317 Hồ Y Phương Vy 42037 Hồ Văn Thảo Lao Mưng Phước Xuân 3 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

318 Nguyễn Thị Y Xuân 28/02/2015 Ng Trường Thôi Lao Mưng Phước Xuân 3 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

319 Hồ Y Như Ý 42190 Hồ Văn Nhã Lao Mưng Phước Xuân 3 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

320 Hồ Thị Bình An 42129 Hồ Văn Kiêm Lao Đu Phước Xuân 3 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

321 Hồ Trần Thùy An 42202 Hồ Văn Mỳ Nước Lang Phước Xuân 3 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

322 A Lục Thiên Ân 42034 A Nổng Lao Đu Phước Xuân 3 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

323 Hồ Hoàng Minh Châu 42364 Hồ Văn Quyền Lao Đu Phước Xuân 3 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000



324 Hồ Hoàng Hải 41662 Hồ Văn Đoàn Nước Lang Phước Xuân 3 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

325 A Đỗ Thiên Hiệu 42298 A Hiệp Lao Đu Phước Xuân 3 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

326 Y Khánh Huyền 42294 A Thương Lao Đu Phước Xuân 3 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

327 Đinh Thị Phương Lan 42064 Đinh Văn Quyết Lao Đu Phước Xuân 3 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

328 Y Nguyễn Thị Lan 42029 Y Đắm Lao Đu Phước Xuân 3 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

329 Hồ Thị Bảo Ngọc 42121 Hồ Văn Xuyên Nước Lang Phước Xuân 3 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

330 Hồ Phạm Thiên Phúc 42323 Hồ Văn Dễ Nước Lang Phước Xuân 3 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

331 A Hồ Thu Tuyết 42309 A Tiếp Lao Đu Phước Xuân 3 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

332 A Nhật Thiện 42152 A Diệu Lao Đu Phước Xuân 3 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

333 A Hồ Ngọc Thúy 42163 A Toàng Lao Đu Phước Xuân 3 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

334 A Thị Kiều Trang 42064 A Dín Lao Đu Phước Xuân 3 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

335 A Thị Bảo Tri 13/05/2015 A Tời Nước Lang Phước Xuân 3 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

336 A Quang Trưởng 42030 A Thành Lao Đu Phước Xuân 3 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

337 A Đỗ Thiên Ý 42197 A Ýa Lao Đu Phước Xuân 3 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

338 A Hồ Hữu Tài 42248 A Chân Lao Đu Phước Xuân 3 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000



339 Y Bảo Châm 11/4/2014 A   Chiều Lao Mưng Phước Xuân 4 Cơ Tu K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

340 A Minh Dũ 28/9/2014 Y Lui Lao Mưng Phước Xuân 4 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

341 Hồ Gia Hưởng 14/11/2014 Hồ Văn Hun Lao Mưng Phước Xuân 4 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

342 A Đường Hải Hòa 12/10/2014 A Một Lao Mưng Phước Xuân 4 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

343 A Việt Khôi 13/4/2014 A Tới Lao Mưng Phước Xuân 4 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

344 A Đình Khang 9/01/2014 A Bừng Lao Mưng Phước Xuân 4 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

345 A Đức Phi 07/9/2014 A Bảnh Lao Mưng Phước Xuân 4 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

346 A Thành Trung 08/12/2014 A Ỉn Lao Mưng Phước Xuân 4 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

347 A Tài 41385 A Xinh Lao Mưng Phước Xuân 4 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

348 Y Ngọc Vy 41962 A Mớ Lao Mưng Phước Xuân 4 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

349 Y Hoài Bảo Anh 01/09/2014 A Đạt Lao Đu Phước Xuân 4 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

350 A Hồ Phương Chi 22/06/2014 A Xỉu Lao Đu Phước Xuân 4 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

351 A Hoàng Dự 30/08/2014 A Yển Lao Đu Phước Xuân 4 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

352 A Du 26/06/2014 A Dạy Lao Đu Phước Xuân 4 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

353 A Hồ Anh Thư 12/02/2014 A Tín Lao Đu Phước Xuân 4 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000



354 A Triều Kỳ  Tích 02/10/2014 A Tiến Lao Đu Phước Xuân 4 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

355 Hồ Nguyễn Nhã Trân 22/07/2014 Hồ Nguyễn Hoàng LongLao Đu Phước Xuân 4 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

356 A Y Ngọc Lan 01/05/2014 A Thái Lao Đu Phước Xuân 4 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

357 KaPhu Hoàng Quyên 20/02/2014 Ka Phu Hun Lao Đu Phước Xuân 4 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

358 Hồ Khải Đăng 29/07/2014 Hồ Văn Đại Nước Lang Phước Xuân 4 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

359 A Thắng 14/07/2014 A Theo Nước Lang Phước Xuân 4 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

360 Hồ Thụy Kim Anh 27/10/2014 Hồ Văn Tưng Nước Lang Phước Xuân 4 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

361 Hà Đặng Anh Khiêm 17/12/2013 Hà Văn Dương Lao Đu Phước Xuân 4 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

362 Y Trương Quốc Đại 24/06/2013 Trương Văn Dung Lao Đu Phước Xuân 4 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

363 A Minh Trí 21/09/2013 A Cao Lao Đu Phước Xuân 4 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

364 Y Thảo Uyên 41456 A Dự Lao Mưng Phước Xuân 5 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

365 Hồ Thị Kiều Lê 41529 Hồ Văn Ngheo Lao Mưng Phước Xuân 5 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

366 Y Bảo Ngọc 31/07/2013 A Miên Lao Mưng Phước Xuân 5 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

367 A Anh Khoa 19/05/2013 A Xưng Lao Mưng Phước Xuân 5 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

368 A Thị Mộng Trúc 24/09/2013 A Bài Lao Mưng Phước Xuân 5 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000



369 A Gia Phong 22/4/2012 Y Dinh Lao Mưng Phước Xuân 5 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

370 A Thị Kiều Vân 41275 A Cường Lao Mưng Phước Xuân 5 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

371 A Quốc Việt 24/05/2013 A Nia Lao Mưng Phước Xuân 5 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

372 A Song Kim Anh 14/10/2013 A Song Dí Lao Đu Phước Xuân 5 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

373 Y Thảo My 31/07/2013 A Thìn Lao Đu Phước Xuân 5 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

374 A Nguyễn Trúc Uyên 24/11/2013 A Ấn Lao Đu Phước Xuân 5 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

375 A Lập Thăng 13/06/2013 A Thía Lao Đu Phước Xuân 5 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

376 A Đỗ Hòa 41432 A Hưng Lao Đu Phước Xuân 5 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

377 A Đắk Vỹ 21/04/2013 A Đạo Lao Đu Phước Xuân 5 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

378 A Thiên Phúc 22/11/2013 A Thành Lao Đu Phước Xuân 5 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

379 A Song Bảo Thy 41524 A Song Dỏ Lao Đu Phước Xuân 5 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

380 Vũ Hồ Hoàng Khánh 41464 Vũ Đình Hiệp Lao Đu Phước Xuân 5 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

381 A Thuận 41459 A Thấp Lao Đu Phước Xuân 5 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

382 A Song Kim Ngân 22/09/2013 A Song Dũng Lao Đu Phước Xuân 5 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

383 A Dương 40915 A Dũng Lao Đu Phước Xuân 5 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000



384 A Ly Thuật 31/12/2012 A Thợ Lao Đu Phước Xuân 5 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

385 Hồ Thị Hoàng Linh 41637 Hồ Văn Tế N.Lang Phước Xuân 5 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

386 Hồ Thị Ngọc Hân 41277 Hồ Văn Tường N.Lang Phước Xuân 5 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

387 A Thị Y Na 406630 A Thắm N.Lang Phước Xuân 5 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

388 Y Thị Ngọc Hân 41009 A Mớ Lao Mưng Phước Xuân 6 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

389 A Quang Hiếm 41044 A Hùng Lao Mưng Phước Xuân 6 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

390 A Hoàng 40940 A Nghiêm Lao Mưng Phước Xuân 6 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

391 A Lê Quốc Khánh 41154 A Nể Lao Mưng Phước Xuân 6 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

392 A Lanh 41120 A Ghi Lao Mưng Phước Xuân 6 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

393 A Kỳ Sơn 41194 A Niêu Lao Mưng Phước Xuân 6 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

394 A Ngọc Tuấn 41192 A Chiếu Lao Mưng Phước Xuân 6 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

395 Y Nhật Tuyên 41029 A Nô Lao Mưng Phước Xuân 6 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

396 A Hồ Gia Tưởng 40972 A Tiên Lao Mưng Phước Xuân 6 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

397 A Thần Thoại 41220 A Thở Lao Mưng Phước Xuân 6 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

398 Y Minh Thư 41107 A Hai Lao Mưng Phước Xuân 6 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000



399 A Ngô Dương 21/11/2012 Y Bông Lao Đu Phước Xuân 6 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

400 Trần Thị  Châu Loan 07/07/2012 Y Giang Lao Đu Phước Xuân 6 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

401 Bùi Phi Long 21/10/2012 Y Dậu Lao Đu Phước Xuân 6 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

402 A Thị Sao Mộng 31/10 2012 A Bái Lao Đu Phước Xuân 6 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

403 Vũ Đình Hoài Nam 29/02//2012 Vũ Đình Yến Lao Đu Phước Xuân 6 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

404 A Đoan Hân Ny 08/ 05/ 2012 Y Xác Lao Đu Phước Xuân 6 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

405 Xiêng Đình Phong 30/05/2012 Xiêng Văn Phiếu Lao Đu Phước Xuân 6 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

406 A Nhật Quang 03/05/2012 A Đạt Lao Đu Phước Xuân 6 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

407 Y Thị Kim Sang 01/06/2-012 A Ban Lao Đu Phước Xuân 6 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

408 A Minh Tuấn 15/09/2012 A Vũ Lao Đu Phước Xuân 6 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

409 A Lăng Mạnh Trường 17/08/2012 A Lăng Bôi Lao Đu Phước Xuân 6 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

410 A Lăng Minh Trường 17/08/2012 A Lăng Bôi Lao Đu Phước Xuân 6 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

411 A Quốc Trường 15/10/2012 Y Hưởng Lao Đu Phước Xuân 6 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

412 A Đăk Việt 25/11/2011 A Đạo Lao Đu Phước Xuân 6 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

413 A Nhật Minh 40705 A Diệu Lao Đu Phước Xuân 6 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000



414 A Thổ 40245 A Thái Lao Đu Phước Xuân 6 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

415 A Thị Bích Trâm 41092 A Tời Nước Lang Phước Xuân 6 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

416 Hồ Minh Trúc 22/09/2012 Hồ Văn Sức Nước Lang Phước Xuân 6 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

417 Xiêng Thị Ánh Khoa 16/06/2012 Xiêng Lăng Khứt Nước Lang Phước Xuân 6 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

418 Đinh Văn Bình 24/02/2011 Đinh Văn Biên Lao Mưng Phước Xuân 7 Cơ Tu K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

419 A Gia Hưng 22/8/2011 A Miên Lao Mưng Phước Xuân 7 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

420 Hồ Y Gia Huy 21/6/2011 Hồ Văn Thảo Lao Mưng Phước Xuân 7 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

421 Y Hoàng Lâm 26/7/2011 Y Yên Lao Mưng Phước Xuân 7 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

422 A Phú Trọng 19/9/2011 Y Chiển Lao Mưng Phước Xuân 7 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

423 A Thị Bảo Trâm 04/11/2011 A Thái Lao Mưng Phước Xuân 7 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

424 A Tình 21/01/2011 A Nghếp Lao Mưng Phước Xuân 7 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

425 Y Thu Trang 16/3/2011 Y Thuận Lao Mưng Phước Xuân 7 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

426 Y Thị Khánh Thương 17/8/2011 A Vơ Lao Mưng Phước Xuân 7 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

427 A Sâm 30/5/2011 A Xinh Lao Mưng Phước Xuân 7 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

428 A Song 22/6/2011 A Niêng Lao Mưng Phước Xuân 7 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000



429 Y Hân 40848 Y Dữa Lao Đu Phước Xuân 7 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

430 A Hoàng Jương 40858 A Dãi Lao Đu Phước Xuân 7 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

431 A Song Bảo Danh 40756 A Song Giáp Lao Đu Phước Xuân 7 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

432 A Lưu 29/11/2011 A Nghin Lao Đu Phước Xuân 7 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

433 Y Trà 14/7/2011 A Thắm Lao Đu Phước Xuân 7 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

434 Y Thị Liễu 29/7/2011 Y Thể Lao Đu Phước Xuân 7 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

435 A Hồ Nhật Tú 25/11/2011 A Tiếp Lao Đu Phước Xuân 7 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

436 A Nguyễn T Thanh Trúc 19/12/2011 A An Lao Đu Phước Xuân 7 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

437 A Thị Sao Kim 28/02/2011 A Bái Lao Đu Phước Xuân 7 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

438 Hồ Nhật Minh 20/5/2011 Hồ Văn Súc Nước Lang Phước Xuân 7 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

439 A Thị Khánh Vy 24/9/2011 A Thắm Nước Lang Phước Xuân 7 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

440 Hồ Hoàng Hiệp 16/02/2011 Hồ Văn Tế Nước Lang Phước Xuân 7 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

441 Hồ Gia Thuận 40823 Hồ Văn Tước Nước Lang Phước Xuân 7 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

442 Hồ Hoàng Khải Kiệt 27/01/2011 Hồ Văn Tưng Nước Lang Phước Xuân 7 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

443 Hồ Hải Thiên 40819 Hồ Văn Tiết Nước Lang Phước Xuân 7 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000



444 A Hà Sơn Mi 40645 A Bường Lao Mưng Phước Xuân 7 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

445 A Thị Sao Băng 12/12/2009 A Bái Lao Đu Phước Xuân 8 Cơ Tu K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

446 Y Phương Chinh 11/01/2010 A Chiều Lao Mưng Phước Xuân 8 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

447 Hồ Hữu Đạt 22/09/2010 Hồ Văn Dược Nước Lang Phước Xuân 8 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

448 A Văn Hàn 28/03/2010 A Hương Lao Đu Phước Xuân 8 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

449 A Huấn 11/10/2010 A Nơi Lao Mưng Phước Xuân 8 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

450 A Hưởng 01/08/2009 A Tháp Lao Đu Phước Xuân 8 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

451 Xiêng Lăng Khang 22/01/2010 Xiêng Lăng Khứt Nước Lang Phước Xuân 8 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

452 A Thị Y Khiên 05/07/2010 A Biên Lao Mưng Phước Xuân 8 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

453 A Quốc Kỳ 30/01/2009 A Ngo Lao Mưng Phước Xuân 8 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

454 Hồ Thị Kim Na 22/01/2010 Hồ văn Nắm Lao Đu Phước Xuân 8 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

455 Hồ Văn Quân 05/10/2010 Hồ văn Niễn Lao Đu Phước Xuân 8 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

456 Y Diễn Sang 21/03/2010 A Cao Lao Đu Phước Xuân 8 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

457 A Sĩ 21/11/2009 A Niêng Lao Mưng Phước Xuân 8 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

458 A Song Quang Sỹ 12/02/2010 A  Song Dí Lao Đu Phước Xuân 8 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000



459 Y Linh Thang 29/03/2010 Hồ văn Hun Lao Mưng Phước Xuân 8 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

460 A Trung Thiên 17/10/2010 A Nơ Lao Mưng Phước Xuân 8 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

461 Y Trinh Thư 19/10/2010 A Thím Lao Đu Phước Xuân 8 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

462 Đinh Xuân Toàn 17/04/2009 Đinh Văn Quyết Lao Đu Phước Xuân 8 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

463 A Lăng Thị Bảo Trâm 13/04/2010 A lăng Bôi Lao Đu Phước Xuân 8 Cơ- tu K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

464 A Đức Trí 09/08/2010 Y Ắm Lao Mưng Phước Xuân 8 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

465 Y Thùy Trinh 28/03/2010 A Ýa Lao Đu Phước Xuân 8 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

466 A Ngọc Trình 06/08/2010 A Cheo Lao Đu Phước Xuân 8 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

467 Huỳnh Tấn Tú 17/02/2010 Hồ Thị Bích Lao Mưng Phước Xuân 8 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

468 A Chun 22/11/2009 A Nghên Lao Mưng Phước Xuân 9 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

469 A Lăng Thị Phương Di 09/05/2009 A Lăng Diên Lao Đu Phước Xuân 9 Cơ-tu K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

470 Y Giông Di 23/06/2009 A Dô Lao Mưng Phước Xuân 9 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

471 A Dúi 18/10/2009 A Dơ Lao Mưng Phước Xuân 9 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

472 Y Dung 24/09/2008 A Yễn Lao Đu Phước Xuân 9 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

473 Y Thiên Đóa 11/04/2009 Y Tiệp Lao Đu Phước Xuân 9 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000



474 A Quang Hào 15/05/2009 Y Nhỗ Lao Đu Phước Xuân 9 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

475 Y Thị Mỹ Hằng 09/05/2009 A Nghiễn Lao Mưng Phước Xuân 9 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

476 Hồ Thị Kim Hiền 28/06/2009 Hồ Văn Đảng Nước Lang Phước Xuân 9 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

477 Y Phương Hoài 24/10/2009 A Hùng Lao Mưng Phước Xuân 9 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

478 A Sun Hu 11/02/2009 A Đạt Lao Đu Phước Xuân 9 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

479 A Định Khánh 30/10/2009 A Ba Lao Mưng Phước Xuân 9 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

480 Y Thị Kim Liễu 13/09/2009 A Linh (chết) Lao Mưng Phước Xuân 9 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

481 Hồ Hoàng Long 03/11/2009 Hồ văn Ngheo Lao Mưng Phước Xuân 9 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

482 A Xuân Lực 16/10/2009 A Nghiệp Lao Mưng Phước Xuân 9 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

483 Y Mẫn 23/02/2009 A Thảm Lao Đu Phước Xuân 9 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

484 Y Thảo My 25/10/2009 A Xưng Lao Mưng Phước Xuân 9 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

485 Y Thị Hồng Nguyên 18/06/2009 A Nghiệt Lao Đu Phước Xuân 9 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

486 A Xuân Sang 26/05/2009 A Thái Lao Mưng Phước Xuân 9 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

487 A Pát Thay 01/01/2009 A Thớ Lao Đu Phước Xuân 9 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

488 A Lục Thiên 05/05/2009 A Thể Lao Đu Phước Xuân 9 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000



489 Y Nguyễn Thị Thương 01/09/2009 Y Đắm Lao Đu Phước Xuân 9 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

490 Y Triều Tiên 10/01/2009 A Tiến Lao Đu Phước Xuân 9 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

491 A Minh Toàn 08/02/2009 A Tia Lao Mưng Phước Xuân 9 Gié Triêng K2 ,Đ2, NQ27          60.000 4 240.000

480.000 119.440.000Tổng cộng

Tổng số học sinh của 03 đơn vị trường học đề nghị hỗ trợ là: 491 em học sinh.

Tổng số tiền ghi bằng chữ: Một trăm mười chín triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn


		2024-04-05T14:57:52+0700
	Quảng Nam


		2024-04-05T14:57:53+0700
	Quảng Nam


		2024-04-05T14:57:54+0700
	Quảng Nam




